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Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng

1 ĐTMT ĐH 16 20212FE6017004 1 2 40 Kỹ thuật lập trình C 1 online Nguyễn Thị Thu Link học trên trang Dhcnhn.vn

2 ĐTMT ĐH 16 20212FE6017004 2 2 41 Kỹ thuật lập trình C 2 online Nguyễn Thị Thu Link học trên trang Dhcnhn.vn

3 ĐTMT ĐH 16 20212FE6017004 1 2 40 Kỹ thuật lập trình C 2 online Nguyễn Thị Thu Link học trên trang Dhcnhn.vn

4 ĐTMT ĐH 16 20212FE6017004 2 2 41 Kỹ thuật lập trình C 2 online Nguyễn Thị Thu Link học trên trang Dhcnhn.vn

5 ĐTMT ĐH 16 20212FE6017003 1 2 37 Kỹ thuật lập trình C 1 online Nguyễn Thị Thu Link học trên trang Dhcnhn.vn

6 ĐTMT ĐH 16 20212FE6017003 1 2 38 Kỹ thuật lập trình C 1 online Nguyễn Thị Thu Link học trên trang Dhcnhn.vn

7 ĐTMT ĐH 16 20212FE6017003 1 2 38 Kỹ thuật lập trình C 1 online Nguyễn Thị Thu Link học trên trang Dhcnhn.vn

8 ĐTMT ĐH 16 20212FE6017003 2 2 38 Kỹ thuật lập trình C 1 online Nguyễn Thị Thu Link học trên trang Dhcnhn.vn

9 ĐTMT CĐ 22 20202JC5146003 2 2 18

Thiết kế mạch điện tử bằng 

máy tính 2 1303A1 2 1303A1 Nguyễn Văn Tùng

10 ĐTMT CĐ 22 20202JC5146001 2 3 21

Thiết kế mạch điện tử bằng 

máy tính 1 1303A1 2 1303A1 Nguyễn Văn Tùng

11 ĐTMT CĐ 22 20202JC5146001 2 3 21

Thiết kế mạch điện tử bằng 

máy tính Nguyễn Văn Tùng

12 KTĐT CĐ 21 20202JC5174002 1 3 23 Thực hành vi điều khiển 1 1302A1 Nguyễn Đắc Hải

13 KTĐT CĐ 21 20202JC5174002 1 3 23 Thực hành vi điều khiển 2 1302A1 Nguyễn Đắc Hải

14 KTĐT CĐ 22 20202JC5146001 1 4 21

Thiết kế mạch điện tử bằng 

máy tính 1 1302A1 1 1301A1 1 1302A1 Nguyễn Đắc Hải

15 KTĐT CĐ 22 20202JC5146001 1 4 21

Thiết kế mạch điện tử bằng 

máy tính 2 1302A1 2 1301A1 2 1302A1 Nguyễn Đắc Hải

16 ĐTMT CĐ 22 20202JC5187001 2 4 25 CAD trong điện tử 1 1503A1 1 1503A1 1 1503A1 Lê Anh Tuấn

17 ĐTMT CĐ 22 20202JC5187001 2 4 25 CAD trong điện tử 2 1503A1 2 1503A1 2 1503A1 Lê Anh Tuấn

18 ĐTMT CĐ 22 20202JC5146001 1 3 35

Thiết kế mạch điện tử bằng 

máy tính 2 1305A1 1 1305A1 1 1305A1 1 1305A1 Phạm Thị Quỳnh Trang

19 ĐTMT CĐ 22 20202JC5146001 1 3 35

Thiết kế mạch điện tử bằng 

máy tính 2 1305A1 2 1305A1 Dương Thị Hằng

20 ĐTMT ĐH K15 20212FE6020002 1 3 25 Kỹ thuật vi xử lý 1 Online Phạm Văn Chiến Học theo link trên dhcnhn.vn
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21 ĐTMT ĐH K15 20212FE6020001 1 3 25 Kỹ thuật vi xử lý 2 Online Phạm Văn Chiến Học theo link trên dhcnhn.vn

22 ĐTMT ĐH K15 20212FE6020002 2 3 25 Kỹ thuật vi xử lý 2 Online Phạm Văn Chiến Học theo link trên dhcnhn.vn

23 ĐTMT ĐH K15 20212FE6020001 2 3 25 Kỹ thuật vi xử lý 2 Online Phạm Văn Chiến Học theo link trên dhcnhn.vn

24 ĐTMT ĐH K15 20212FE6020002 3 3 25 Kỹ thuật vi xử lý 1 Online Phạm Văn Chiến Học theo link trên dhcnhn.vn

25 ĐTMT ĐH K15 20212FE6020001 3 3 25 Kỹ thuật vi xử lý 2 Online Phạm Văn Chiến Học theo link trên dhcnhn.vn

26 ĐTMT CĐ 22 20202JC5146002 2 2 35

Thiết kế mạch điện tử bằng 

máy tính 2 1304A1 Trần Quang Việt

27 ĐTMT CĐ 22 20202JC5146002 3 2 35

Thiết kế mạch điện tử bằng 

máy tính 1 1304A1 1 1304A1 Trần Quang Việt

28 ĐTMT ĐH 15 20212FE6044001 1 3 23

Vi xử lý và cấu trúc máy 

tính 1 Online Vũ Trung Kiên

https://meet.google.com/yzj-jzdz-

gzb

29 ĐTMT ĐH 15 20212FE6044001 2 3 23

Vi xử lý và cấu trúc máy 

tính 1 Online Vũ Trung Kiên

https://meet.google.com/yzj-jzdz-

gzb

30 ĐTMT ĐH 15 20212FE6044001 3 3 23

Vi xử lý và cấu trúc máy 

tính 1 Online Vũ Trung Kiên

https://meet.google.com/yzj-jzdz-

gzb

31 ĐTMT ĐH 15 20212FE6044002 1 3 23

Vi xử lý và cấu trúc máy 

tính 2 Online Vũ Trung Kiên

https://meet.google.com/yzj-jzdz-

gzb

32 ĐTMT ĐH 15 20212FE6044002 2 3 23

Vi xử lý và cấu trúc máy 

tính 1 Online Vũ Trung Kiên

https://meet.google.com/yzj-jzdz-

gzb

33 ĐTMT ĐH 15 20212FE6044002 3 3 23

Vi xử lý và cấu trúc máy 

tính 2 Online Vũ Trung Kiên

https://meet.google.com/yzj-jzdz-

gzb

https://dhcnhn.vn/totalreport/listscore/xem-ket-qua-hoc-tap.htm?classid=160580
https://dhcnhn.vn/totalreport/listscore/xem-ket-qua-hoc-tap.htm?classid=160580


34 ĐTVT ĐH 14 20212FE6027001 1 1
Mô hình hóa và mô phỏng 

hệ thống Điện tử-Viễn 
3 DTVT Nguyễn Tuấn Anh online trên dhcnhn.vn

35 ĐTVT ĐH 14 20212FE6027002 1 1
Mô hình hóa và mô phỏng 

hệ thống Điện tử-Viễn 
3 DTVT Vũ Việt Hưng online trên dhcnhn.vn

36 ĐTVT CĐ 22 20202JC5010003 1 3 Điện tử cơ bản - JC5010 3 1605A1
1,

3
1605A1 Vũ Việt Hưng

37 ĐTVT CĐ 22 20202JC5010001 2 3 Điện tử cơ bản - JC5010 2 1604A1
1,

2
1604A1 Lê Việt Tiến

38 ĐTVT CĐ 22 20202JC5010001 3 3 Điện tử cơ bản - JC5010 1 1604A1 Bùi Như Phong

39 20202JC5164001 1 2 23
Thực hành lập trình điều 

khiển PLC
2 1505 Bùi Thị Thu Hà CĐ ĐT TRUYỀN THÔNG

40 20202JC5164001 2 2 23
Thực hành lập trình điều 

khiển PLC
1 1505 Bùi Thị Thu Hà CĐ ĐT TRUYỀN THÔNG

41 20212FE6039001 1 1 30
Thực hành PLC và mạng 

truyền thông công nghiệp
2 online Bùi Thị Thu Hà Link zoom trên dhcnhn.vn

42 20212FE6006001 1 3 25 TH Điều khiển tự động CN 1 online Trương Thị Bích Liên Link zoom trên dhcnhn.vn

43 20212FE6006001 2 3 24 TH Điều khiển tự động CN 2 online Trương Thị Bích Liên Link zoom trên dhcnhn.vn

44 20212FE6006002 1 3 25 TH Điều khiển tự động CN 1 online Trương Thị Bích Liên Link zoom trên dhcnhn.vn

45 20212FE6006002 2 3 24 TH Điều khiển tự động CN 2 online Trương Thị Bích Liên Link zoom trên dhcnhn.vn

46 KTĐT ĐH 15 20212FE6037009 1 1 30 Thực hành điện tử tương tự 3 Online Hà Thị Phương

47 KTĐT ĐH 15 20212FE6037013 1 1 30 Thực hành điện tử tương tự 1 Online Hà Thị Phương

48 KTĐT ĐH 15 20212FE6037014 1 1 30 Thực hành điện tử tương tự 2 Online Hà Thị Phương

49 KTĐT ĐH 15 20212FE6037001 1 1 30 Thực hành điện tử tương tự 1 Online Nguyễn Đắc Hải

50 KTĐT ĐH 15 20212FE6037002 1 1 30 Thực hành điện tử tương tự 2 Online Nguyễn Đắc Hải

51 KTĐT ĐH 15 20212FE6037003 1 1 30 Thực hành điện tử tương tự 3 Online Nguyễn Đắc Hải

52 KTĐT ĐH 15 20212FE6037008 1 1 30 Thực hành điện tử tương tự
2 Online

Nguyễn Đắc Hải

53 KTĐT ĐH 15  20212FE6037021 1 1 30 Thực hành điện tử tương tự 2 Online Nguyễn Đắc Hải

54 KTĐT ĐH 15 20212FE6037022 1 1 30 Thực hành điện tử tương tự 1 Online Nguyễn Đắc Hải

55 KTĐT ĐH 15
20212FE6037015

1 1 30 Thực hành điện tử tương tự 1 Online Lê Mạnh Long

56 KTĐT ĐH 15
20212FE6037016

1 1 30 Thực hành điện tử tương tự 2 Online Lê Mạnh Long

57 KTĐT ĐH 15 20212FE6037006 1 1 30 Thực hành điện tử tương tự 3 Online Lê Anh Tuấn

58 KTĐT ĐH 15 20212FE6037012 1 1 30 Thực hành điện tử tương tự 3 Online Lê Anh Tuấn

59 KTĐT ĐH 15 20212FE6037019 1 1 30 Thực hành điện tử tương tự 2 Online Lê Anh Tuấn

60 KTĐT ĐH 15 20212FE6037020 1 1 30 Thực hành điện tử tương tự 1 Online Lê Anh Tuấn

61 KTĐT ĐH 15 20212FE6037004 2 1 30 Thực hành điện tử tương tự 1 Online Lê Thị Trang

62 KTĐT ĐH 15 20212FE6037005 1 1 30 Thực hành điện tử tương tự 2 Online Lê Thị Trang

63 KTĐT ĐH 15 20212FE6037010 1 1 30 Thực hành điện tử tương tự 1 Online Lê Thị Trang



64 KTĐT ĐH 15 20212FE6037011 2 1 30 Thực hành điện tử tương tự 2 Online Lê Thị Trang

65 KTĐT ĐH 15 20212FE6037007 1 1 30 Thực hành điện tử tương tự 1 Online Trần Xuân Phương

66 KTĐT ĐH 15 20212FE6037017 1 1 30 Thực hành điện tử tương tự 2 Online Trần Xuân Phương

67 KTĐT ĐH 15 20212FE6037018 2 1 30 Thực hành điện tử tương tự 1 Online Trần Xuân Phương

68 KTĐT CĐ 22 20202JC5162001 3 4 22 TH Kỹ thuật mạch điện tử 1
1402A1 Trần Xuân Phương

69 KTĐT CĐ 22 20202JC5162001 3 4 22 TH Kỹ thuật mạch điện tử 2
1402A1 Trần Xuân Phương

70 KTĐT CĐ 22 20202JC5162005 1 2 22 TH Kỹ thuật mạch điện tử
2 1402A1 Trần Xuân Phương

71 KTĐT CĐ 22 20202JC5162002 2 3 22 TH kỹ thuật mạch điện tử 1 1403A1 1 1403A1 1 1403A1 Nguyễn Ngọc Anh

72 KTĐT CĐ 22 20202JC5162002 2 3 22 TH kỹ thuật mạch điện tử 2 1403A1 2 1403A1 2 1403A1 Nguyễn Ngọc Anh

73 KTĐT CĐ 22 20202JC5187001 3 4 22 CAD trong điện tử 1 1502A1 1 1502A1 1 1502A1 Nguyễn Thị Thu Hà

74 KTĐT CĐ 22 20202JC5187001 3 4 22 CAD trong điện tử 2 1502A1 2 1502A1 2 1502A1 Nguyễn Thị Thu Hà

75 KTĐT CĐ 22 20202JC5187001 1 4 22 CAD trong điện tử 1 1502A1 Nguyễn Thị Thu Hà

76 KTĐT CĐ 22 20202JC5187001 1 4 22 CAD trong điện tử 2 1502A1 Nguyễn Thị Thu Hà

77 KTĐT CĐ 23 20202JC5162003 2 2 25 TH KTMĐT 1 1405A1 1 1405A1 1 1405A1 Lê Thị Trang

78 KTĐT CĐ 23 20202JC5162003 2 2 25 TH KTMĐT 2 1405A1 2 1405A1 2 1405A1 Lê Thị Trang

79 KTĐT CĐ 22 20202JC5146003 1 2
25

Thiết kế mạch điện tử bằng 

máy tính 1 1502A1 1 1502A1
Phạm Thị Thanh Huyền

80 KTĐT CĐ 22 20202JC5146003 1 2
25

Thiết kế mạch điện tử bằng 

máy tính 2 1502A1 2 1502A1
Phạm Thị Thanh Huyền

81 KTĐT CĐ 22 20202JC5162003 1 2
25 TH KTMĐT 

1 1402A1 1 1402A1 1 1402A1
Phạm Thị Thanh Huyền

82 KTĐT CĐ 22 20202JC5162003 1 2
25 TH KTMĐT 

2 1402A1 2 1402A1
Phạm Thị Thanh Huyền

83 KTĐT CĐ 22 20202JC5187001 2 4 25 CAD trong điện tử 1 1503A1 1 1503A1 1 1503A1 Lê Anh Tuấn

84 KTĐT CĐ 22 20202JC5187001 2 4 25 CAD trong điện tử 2 1503A1 2 1503A1 2 1503A1 Lê Anh Tuấn

85 KTĐT CĐ 22 20202JC5162005 4 4 24 TH Kỹ thuật mạch điện tử 2 1404A1 2 1405A1 2 1404A1 2 1405A1 Vũ Thị Hoàng Yến

86 KTĐT CĐ 22 20202JC5162005 4 4 24 TH Kỹ thuật mạch điện tử 3 1404A1 3 1405A1 3 1404A1 3 1405A1 3 1405A1 Vũ Thị Hoàng Yến

87 KTĐT CĐ 22 20202JC5162002 1 3 24 TH Kỹ thuật mạch điện tử 1 1404A1 1 1405A1 1 1404A1 1 1405A1 1 1405A1 Vũ Thị Hoàng Yến

88 KTĐT CĐ 22 20202JC5162002 1 3 24 TH Kỹ thuật mạch điện tử 2 1405A1 Vũ Thị Hoàng Yến

89 KTĐT CĐ 22 20202JC5162002 3 3 22 TH Kỹ thuật mạch điện tử 1 1404A1 1 1404A1 1 1404A1 Hà Thị Phương

90 KTĐT CĐ 22 20202JC5162002
3 3 22

TH Kỹ thuật mạch điện tử 2 1404A1 2 1404A1 Hà Thị Phương

91 KTĐT CĐ 22
20202JC5162004

1 2 22 TH Kỹ thuật mạch điện tử 1 1401A1 Lê Mạnh Long

92 KTĐT CĐ 22
20202JC5162004

2 2 22 TH Kỹ thuật mạch điện tử 2 1401A1 2 1401A1 2 1401A1 1 1401A1 2 1401A1 Lê Mạnh Long

93 KTĐT CĐ 21 20202JC5174002 1 3 23
Thực hành vi điều khiển

1 1302A1 Nguyễn Đắc Hải



94 KTĐT CĐ 21 20202JC5174002 1 3 23
Thực hành vi điều khiển

2 1302A1 Nguyễn Đắc Hải

95 KTĐT CĐ 22 20202JC5146001 1 4 21
Thiết kế mạch điện tử bằng 

máy tính
1 1302A1 1 1301A1 1 1302A1 Nguyễn Đắc Hải

96 KTĐT CĐ 22 20202JC5146001 1 4 21
Thiết kế mạch điện tử bằng 

máy tính
2 1302A1 2 1301A1 2 1302A1 Nguyễn Đắc Hải


